
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-VP 
V/v rà soát báo cáo tổng kết năm học  

công tác giáo dục chính trị và công tác học 
sinh; y tế trường học năm học 2023-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

   Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT quận/huyện; 

- Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN và GDTX quận/huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

Ngày 14/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Văn bản 

số 1762/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học công tác giáo 

dục chính trị và công tác học sinh, y tế trường học năm học 2023 - 2024. Theo 

đó, yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo theo đúng hướng dẫn về Sở GDĐT, hạn 

cuối: 17h00 ngày 20/6/2024. 

Thống kê tình hình nộp báo cáo của các đơn vị như sau: 

- Đối với các phòng GDĐT: 14/14; 

- Đối với các trường THPT, PT nhiều cấp công lập: 34/40; 

- Đối với các trường THPT, PT nhiều cấp ngoài công lập: 19/26; 

- Đối với các đơn vị trực thuộc: 2/3; 

- Đối với các Trung tâm GDTX-GDNN: 5/14. 

(Phụ lục gửi kèm theo) 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị rà soát lại bảng thống kê, nếu có vấn đề 

phát sinh, đề nghị thông tin lại Sở GDĐT (đồng chí Phạm Huy Bình - Phó 

Chánh Văn phòng Sở) trước 11h30 ngày 15/7/2024./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT.                           

               KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC              

 

 
 

                 

                Đỗ Thị Hòa 
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THỐNG KÊ  

Nộp báo cáo tổng kết năm học công tác giáo dục chính trị  

và công tác học sinh; y tế trường học năm học 2023-2024 

(Kèm theo Văn bản số:           /SGDĐT-VP ngày        /7/2024 của Sở GDĐT) 

 

TT Đơn vị 
Nộp báo cáo  

(đã nộp: số 1) 
Ghi chú 

A. Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện     

1 Phòng GD&ĐT huyện An Dương 1   

2 Phòng GD&ĐT huyện An Lão 1   

3 Phòng GD&ĐT huyện Cát Hải 1   

4 Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ 1   

5 Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên 1   

6 Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng 1   

7 Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo 1   

8 Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn 1   

9 Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh 1   

10 Phòng GD&ĐT quận Hải An 1   

11 Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng 1   

12 Phòng GD&ĐT quận Kiến An 1   

13 Phòng GD&ĐT quận Lê Chân 1   

14 Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền 1   

  Cộng khối Phòng GD&ĐT 14   

B. Khối các trường THPT công lập     

1 Trường THPT An Dương 1   

2 Trường THPT Nguyễn Trãi 1   

3 Trường THPT An Lão 1   

4 Trường THPT Trần Hưng Đạo     

5 Trường THPT Quốc Tuấn     

6 Trường THPT Cát Bà 1   

7 Trường THPT Cát Hải 1   

8 Trường THPT Kiến Thuỵ 1   

9 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 1   

10 Trường THPT Thuỵ Hương 1   

11 Trường THPT Bạch Đằng 1   

12 Trường THPT Lê Ích Mộc 1   

13 Trường THPT Lý Thường Kiệt 1   

14 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 1   

15 Trường THPT Quang Trung 1    

16 Trường THPT Thuỷ Sơn 1   

17 Trường THPT Hùng Thắng 1   

18 Trường THPT Tiên Lãng     

19 Trường THPT Toàn Thắng 1   

20 Trường THPT Nhữ Văn Lan 1   
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TT Đơn vị 
Nộp báo cáo  

(đã nộp: số 1) 
Ghi chú 

21 Trường THPT Cộng Hiền 1   

22 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1   

23 Trường THPT Tô Hiệu     

24 Trường THPT Vĩnh Bảo 1   

25 Trường THPT Nguyễn Khuyến 1   

26 Trường THPT Đồ Sơn 1   

27 Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông 1   

28 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 1   

29 Trường THPT Lê Quý Đôn 1   

30 Trường THPT Hải An 1   

31 Trường THPT Chuyên Trần Phú 1   

32 Trường THPT Hồng Bàng 1   

33 Trường THPT Lê Hồng Phong 1   

34 Trường THPT Kiến An     

35 Trường THPT Đồng Hoà 1   

36 Trường THPT Phan Đăng Lưu 1   

37 Trường THPT Ngô Quyền 1   

38 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 1   

39 Trường THPT Lê Chân     

40 Trường THPT Thái Phiên 1   

  Cộng khối trường THPT, PT nhiều cấp công lập  34   

C. Khối các trường ngoài công lập     

1 Trường TH - THCS - THPT Hai Bà Trưng     

2 Trường PT Hermann Gmeiner 1   

3 Trường PT Lý Thái Tổ 1   

4 Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 1   

5 Trường THPT 25 - 10 1   

6 Trường THPT An Hải 1   

7 Trường THPT Anhxtanh 1   

8 Trường THPT Hàng Hải 1   

9 Trường THPT Hùng Vương 1   

10 Trường THPT Lương Khánh Thiện     

11 Trường THPT Lương Thế Vinh 1   

12 Trường THPT Marie Curie     

13 Trường THPT Nam Triệu 1   

14 Trường THPT Nguyễn Huệ 1   

15 Trường THPT Phan Chu Trinh 1   

16 Trường THPT Quảng Thanh     

17 Trường THPT Tân An     

18 Trường THPT Tân Trào 1   

19 Trường THPT Thăng Long 1   

20 Trường THPT Trần Tất Văn 1   
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TT Đơn vị 
Nộp báo cáo  

(đã nộp: số 1) 
Ghi chú 

21 Trường TH - THCS - THPT Hàng Hải 1 1   

22 Trường TH - THCS - THPT Vinschool Imperia     

23 Trường TH - THCS - THPT Edison 1   

24 Trường TH - THCS - THPT Dewey 1    

25 Trường THCS - THPT FPT     

26 Trường THPT Hữu Nghị quốc tế 1   

  Cộng khối trường THPT, PT nhiều cấp ngoài công lập 19   

D. Khối các đơn vị trực thuộc     

1 Trung tâm GDTX Hải Phòng     

2 Trường Khiếm Thính Hải Phòng 1   

3 Trường Khiếm Thị Hải Phòng 1   

  Cộng khối đơn vị trực thuộc 2   

E. Khối các Trung tâm GDTX-GDNN quận/huyện     

1 Trung tâm GDTX-GDNN huyện An Dương 1   

2 Trung tâm GDTX-GDNN huyện An Lão     

3 Trung tâm GDTX-GDNN huyện Cát Hải     

4 Trung tâm GDTX-GDNN huyện Kiến Thuỵ     

5 Trung tâm GDTX-GDNN huyện Thuỷ Nguyên     

6 Trung tâm GDTX-GDNN huyện Tiên Lãng 1   

7 Trung tâm GDTX-GDNN huyện Vĩnh Bảo     

8 Trung tâm GDTX-GDNN quận Đồ Sơn     

9 Trung tâm GDTX-GDNN quận Dương Kinh 1   

10 Trung tâm GDTX-GDNN quận Hải An 1   

11 Trung tâm GDTX-GDNN quận Hồng Bàng 1   

12 Trung tâm GDTX-GDNN quận Kiến An     

13 Trung tâm GDTX-GDNN quận Lê Chân     

14 Trung tâm GDTX-GDNN Quận Ngô Quyền     

  Cộng khối các trung tâm GDTX-GDNN 5   
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